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Đi lại
Đi lại bằng tàu điện ngầm, tàu hỏa, xe buýt và taxi.

Các phương tiện
маши́на ô tô самолёт máy bay
авто́бус xe buýt такси́ taxi
тролле́йбус xe buýt điện велосипе́д xe đạp
трамва́й tàu điện маршру́тка xe buýt nhỏ
метро́ tàu điện ngầm парохо́д thuyền, tàu thủy
по́езд tàu hỏa пешко́м đi bộ

Nơi chốn và đồ đạc
вокза́л nhà ga води́тель tài xế
ста́нция ga tàu điện ngầm пассажи́р hành khách
остано́вка trạm dừng расписа́ние lịch trình
аэропо́рт sân bay ме́сто ghế
биле́т vé вы́ход lối ra, cổng
бага́ж hành lý переса́дка đổi tuyến

Đi lại quanh thành phố
Где ближа́йшая ста́нция метро́?
Ga tàu điện ngầm gần nhất ở đâu?
Оди́н биле́т, пожа́луйста.
Cho tôi một vé.
Когда́ отправля́ется по́езд?
Tàu khởi hành khi nào?

Я е́ду на авто́бусе.
Tôi đi bằng xe buýt.
Вы выхо́дите?
Bạn xuống không? (nói khi chen chúc)
Останови́те здесь, пожа́луйста.
Xin dừng ở đây.

Đi bằng gì = на + cách giới từ
на авто́бусе, на по́езде, на метро́, на такси́. Ngoại lệ là đi bộ – chỉ cần пешко́м. Và Вы выхо́дите? 
là câu chuẩn để hỏi người chắn trước mặt bạn trong toa tàu đông nghịt – bạn sẽ cần nó.
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